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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Quản trị thương mại điện tử căn bản (Basic Electronic Commerce Management (Basic E-Commerce Management))
1.1. Mã học phần: 7070226
1.2. Số tín chỉ học phần:  3 (3-0-6), học trong 16 tuần
1.3. Số tiết học phần:
	Lý thuyết: 40		; Bài tập: 05		; Thực hành:
	Thực tập:		; Đồ án:		; Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy:		     Mã giảng viên
1. TS Nguyễn Ngọc Khánh.					0702-06
2. ThS Nguyễn Văn Thưởng					
3. TS Đào Anh Tuấn						0702-03
2.2. Bộ môn: Quản trị Doanh nghiệp Mỏ.
3.3. Khoa: Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.
3. Điều kiện tiên quyết học phần
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức
4.1.1. Hệ thống hóa kiến thức cơ bản về thương mại điện tử và quản trị thương mại điện tử.
4.1.2. Nội dung và bộ máy quản lý nhà nước về thương mại điện tử, khung pháp lý về thương mại điện tử.
4.1.3. Khái niệm, đặc điểm, tác dụng các hình thức giao dịch điện tử.
4.1.4. Xây dựng các mô hình quản trị thương mại điện tử.
4.1.5. Nhận diện và kiểm soát rủi ro trong thương mại điện tử.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Hiểu rõ khái niệm, đặc điểm và vai trò của quản trị thương mại điện tử trong doanh nghiệp với cách mạng công nghiệp 4.0.
4.2.2. Hiểu rõ lợi ích, hạn chế và ảnh hưởng của thương mại điện tử đến hoạt động quản trị doanh nghiệp.
4.2.3. Trình bày được các phương tiện và hệ thống các hoạt động cơ bản trong thương mại điện tử.
4.2.4. Tổ chức quản lý nhà nước về thương mại điện tử.
4.2.5. Hiểu rõ khái niệm, đặc điểm và quy trình thực hiện hợp đồng điện tử, các hình thức thanh toán điện tử, chữ ký số, chứng thực chữ ký điện tử và dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.
4.2.6. Có khả năng tổ chức triển khai, xây dựng hệ thống thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B), giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C), giữa các cá nhân và người tiêu dùng (C2C), giữa doanh nghiệp và chính phủ (B2G).
4.2.7. Có khả năng hình thành ý tưởng, nâng cấp, vận hành tốt hệ thống thương mại điện tử trong tổ chức.
4.2.8. Hiểu rõ vai trò của an toàn và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử. Nhận diện các rủi ro trong thương mại điện tử.
4.2.9. Có khả năng xây dựng kế hoạch an ninh đảm bảo an toàn cho hệ thống thương mại điện tử
4.2.10. Tạo kỹ năng tư duy, phân tích, phát hiện và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sử dụng tiếng Anh.
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk37357337]Quản trị thương mại điện tử căn bản là học phần kiến thức chuyên ngành bắt buộc của chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử, học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị thương mại điện tử trong các tổ chức nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Quản lý nhà nước về thương mại điện tử. Quản trị giao dịch điện tử. Mô hình quản trị thương mại điện tử như quản trị thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B), giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C), giữa các cá nhân và người tiêu dùng (C2C), giữa doanh nghiệp và chính phủ (B2G). Quản trị rủi ro trong thương mại điện tử. Trong quá trình học tập, sinh viên được trang bị những kiến thức thực tế về quản trị thương mại điện tử tại một số doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về quản trị thương mại điện tử
	9
	4.1.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.10

	1.1
	Sự ra đời và phát triển của Internet
	1
	

	1.2
	Một số khái niệm cơ bản
	1
	

	1.3
	Đặc điểm, phân loại thương mại điện tử
	1
	

	1.4
	Đặc điểm, vai trò quản trị thương mại điện tử trong doanh nghiệp với cách mạng công nghiệp 4.0
	2
	

	1.5
	Lợi ích, hạn chế và ảnh hưởng của thương mại điện tử đến hoạt động quản trị doanh nghiệp.
	1
	

	1.6
	Phương tiện và hệ thống các hoạt động cơ bản trong thương mại điện tử.
	2
	

	1.7
	Bài tập chương 1
	1
	

	Chương 2
	Quản lý nhà nước về thương mại điện tử
	7
	4.1.2
4.2.4
4.2.10

	2.1
	Khái niệm, mục tiêu và chức năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử
	2
	

	2.2
	Nội dung và bộ máy quản lý nhà nước về thương mại điện tử
	2
	

	2.3
	Khung pháp lý về thương mại điện tử
	2
	

	2.4
	Bài tập chương 2
	1
	

	Chương 3
	Quản trị giao dịch điện tử
	5
	4.1.3
4.2.5
4.2.10

	3.1
	Quản trị hợp đồng điện tử
	1
	

	3.2
	Quản trị thanh toán điện tử
	1
	

	3.3
	Quản trị chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
	1
	

	3.4
	Bảo mật trong giao dịch điện tử
	1
	

	3.5
	Bài tập chương 3
	1
	

	Chương 4
	Mô hình quản trị thương mại điện tử
	18
	4.1.4
4.2.6
4.2.7
4.2.10


	4.1
	Quản trị thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B)
	4
	

	4.1.1
	Khái niệm và đặc điểm thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B)
	1
	

	4.1.2
	Mô hình thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B)
	1
	

	4.1.3
	Xây dựng hệ thống thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B)
	2
	

	4.2
	Quản trị thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C)
	7
	

	4.2.1
	Khái niệm và đặc điểm thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C)
	2
	

	4.2.2
	Mô hình thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C)
	2
	

	4.2.3
	Xây dựng hệ thống thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C)
	3
	

	4.3
	Quản trị thương mại điện tử giữa các cá nhân  và người tiêu dùng (C2C)
	4
	

	4.3.1
	Khái niệm và đặc điểm thương mại điện tử giữa các cá nhân  và người tiêu dùng (C2C)
	1
	

	4.3.2
	Mô hình thương mại điện tử giữa các cá nhân và người tiêu dùng (C2C)
	1
	

	4.3.3
	Xây dựng hệ thống thương mại điện tử giữa các cá nhân  và người tiêu dùng (C2C)
	2
	

	4.4
	Quản trị thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và chính phủ (B2G)
	3
	

	4.4.1
	Khái niệm và đặc điểm thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và chính phủ (B2G)
	1
	

	4.4.2
	Mô hình thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và chính phủ (B2G)
	1
	

	4.4.3
	Xây dựng hệ thống thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và chính phủ (B2G)
	1
	

	4.5
	Bài tập Chương 4
	1
	

	Chương 5
	Quản trị rủi ro trong thương mại điện tử
	6
	4.1.5
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10

	5.1
	Nhận diện rủi ro trong thương mại điện tử
	1
	

	5.2
	Vai trò của an toàn và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử
	2
	

	5.3
	Xây dựng kế hoạch an ninh đảm bảo an toàn cho hệ thống thương mại điện tử
	2
	

	5.4
	Bài tập chương 5
	1
	



7. Phương pháp giảng dạy
	- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
	- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với những kiến thức thực tế về quản trị thương mại điện tử tại một số doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	- Số tiết tham dự học/tổng số tiết.
	10%

	2
	Điểm bài tập
	- Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết (45 phút).
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.
- Bắt buộc dự thi.
	60%


9.2. Cách tính điểm
	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Ngọc Khánh và nnk (2018), Quản trị thương mại điện tử căn bản, Bài giảng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội - 2018.
[2] Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Thoan (2013), Giáo trình: Thương mại điện tử căn bản, Đại học Ngoại thương, Hà Nội - 2013.
[3] Trần Văn Hòa (chủ biên) và nnk (2007), Giáo trình: Thương mại điện tử căn bản, Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội.
[4] Đào Anh Tuấn (2013), Quản lý nhà nước về thương mại điện tử, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội.
[5] E-Commerce (7th Edition) Kenneth Laudon, Carol Guercio Traver (2011), Pearson Custom Business Resources.
[6] E-commerce: (4th edition), Bhasker (2011) Mc Graw Hill Education
11. Nội dung sinh viên cần chuẩn bị
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	Chương 1. Tổng quan về quản trị thương mại điện tử
	8
	1
	
	

	1
	1.1. Sự ra đời và phát triển của Internet
	1
	
	
	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 1 (từ mục 1.1 ÷ 1.3).
- Tham khảo nội dung mục 1.1 ÷ 1.3 (từ trang 7 ÷ 14) trong tài liệu [2] để hiểu rõ về khái niệm, đặc điểm, vai trò, của thương mại điện tử.
- Tham khảo nội dung mục 1.1 ÷ 1.3 (từ trang 5 ÷ 10) trong tài liệu [3] để hiểu rõ khái niệm, đặc trưng thương mại điện tử.

	
	1.2. Một số khái niệm cơ bản
	1
	
	
	

	
	1.3. Đặc điểm, phân loại thương mại điện tử
	1
	
	
	

	2 ÷ 3
	1.4. Đặc điểm, vai trò quản trị thương mại điện tử trong doanh nghiệp với cách mạng công nghiệp 4.0
	2
	
	
	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 1 (từ mục 1.4 ÷ 1.5).
- Tham khảo nội dung mục 2 và 3 trong Chương 1 (từ trang 18 ÷ 25) trong tài liệu [2] để hiểu rõ đặc điểm, lợi ích của thương mại điện tử đến hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- Tham khảo nội dung mục 1.3 ÷ 1.4 (từ trang 13 ÷ 27) trong tài liệu [3] để hiểu rõ về lợi ích, tác động, điều kiện phát triển thương mại điện tử.

	
	1.5. Lợi ích, hạn chế và ảnh hưởng của thương mại điện tử đến hoạt động quản trị doanh nghiệp.
	1
	
	
	

	3
	1.6. Phương tiện và hệ thống các hoạt động cơ bản trong thương mại điện tử.
	2
	
	
	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 1 (mục 1.6).
- Tham khảo nội dung mục 1.3 và 1.4 (từ trang 13 ÷ 16) trong tài liệu [2] để hiểu rõ về phương tiện và hệ thống các hoạt động cơ bản trong thương mại điện tử.

	
	Bài tập chương 1
	
	1
	
	

	
	Chương 2. Quản lý nhà nước về thương mại điện tử
	6
	1
	
	

	4 ÷ 5
	2.1. Khái niệm, mục tiêu và chức năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử
	2
	
	
	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 2 (mục 2.1 và 2.2).
- Tham khảo nội dung mục 2.2 (từ trang 27 ÷ 44) trong tài liệu [4] để hiểu rõ về khái niệm, mục tiêu và nội dung quản lý Nhà nước về thương mại điện tử.

	
	2.2. Nội dung và bộ máy quản lý nhà nước về thương mại điện tử
	2
	
	
	

	6
	2.3. Khung pháp lý về thương mại điện tử
	2
	
	
	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 2 (mục 2.3).
- Tham khảo nội dung Chương VI (từ trang 486 ÷ 510) trong tài liệu [2] để nắm rõ khung pháp lý về thương mại điện tử trong và ngoài nước.

	
	Bài tập chương 2
	
	1
	
	

	
	Chương 3. Quản trị giao dịch điện tử
	4
	1
	
	

	7 ÷ 8
	3.1. Quản trị hợp đồng điện tử
	1
	
	
	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 3 (mục 3.1 ÷ 3.4).
- Tham khảo nội dung Chương II (từ trang 61 ÷ 190) trong tài liệu [2] để nắm rõ đặc điểm, quy trình thực hiện giao dịch điện tử.
- Tham khảo nội dung Chương 9, 11 và 12 (từ trang 215 ÷ 231, 263 ÷ 338) trong tài liệu [3] để nắm rõ phương thức giao dịch tại sàn giao dịch thương mại điện tử, các ứng dụng trong thương mại điện tử, vấn đề an ninh cho các hệ thống thương mại điện tử.

	
	3.2. Quản trị thanh toán điện tử
	1
	
	
	

	
	3.3. Quản trị chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
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	4.1. Quản trị thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B)
	4
	
	
	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 4 (mục 4.1).
- Tham khảo nội dung Chương 5 (từ trang 249 ÷ 485) trong tài liệu [2] để hiểu rõ ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp.
- Tham khảo nội dung Chương 8 (từ trang 183 ÷ 214) trong tài liệu [3] để nắm rõ khái niệm, đặc điểm, phương thức B2B.
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	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 4 (mục 4.2).
- Tham khảo nội dung Chương 5 (từ trang 249 ÷ 485) trong tài liệu [2] để hiểu rõ ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp.
- Tham khảo nội dung Chương 7 (từ trang 153 ÷ 182) trong tài liệu [3] để nắm rõ khái niệm, đặc điểm, phương thức B2C.
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	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 4 (mục 4.3).
- Tham khảo nội dung mục 1.5 (từ trang 28 ÷ 31) trong tài liệu [3] để nắm rõ các mô hình thương mại điện tử.
- Tham khảo nội dung mục 2.1.3 (từ trang 22 ÷ 23) trong tài liệu [4] để nắm rõ các mô hình thương mại điện tử.
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	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 4 (mục 4.4).
- Tham khảo nội dung mục 1.5 (từ trang 28 ÷ 31) trong tài liệu [3] để nắm rõ các mô hình thương mại điện tử.
- Tham khảo nội dung mục 2.1.3 (từ trang 22 ÷ 23) trong tài liệu [4] để nắm rõ các mô hình thương mại điện tử.
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	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 5 (mục 5.1 ÷ 5.3).
- Tham khảo nội dung Chương 4 (từ trang 225 ÷ 248) trong tài liệu [2] để nhận diện rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử.
- Tham khảo nội dung Chương 6 (từ trang 127 ÷ 152) trong tài liệu [3] để nắm rõ an ninh thương mại điện tử.
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